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BỘ, NGÀNH:........................ 
ĐƠN VỊ TỔNG HỢP SỐ LIỆU:.. 
Mã ĐVQHNS.......................... 

Mẫu B04/BCTC-DTr-TH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2018/TT-BTC ​

ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính) 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ QUỐC GIA TỔNG HỢP 

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/20xx 
 
I. Đơn vị tổng hợp báo cáo: 

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
II. Cơ sở lập báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán......... ban hành 

theo Thông tư số..../2018/TT-BTC ngày.../... /2018 của Bộ Tài chính. 
Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp 

dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính.  
Báo cáo tài chính này là báo cáo tài chính tổng hợp số liệu hoạt động dự trữ quốc gia, 

bao gồm số liệu của bản thân đơn vị kế toán và số liệu của các đơn vị kế toán cấp dưới trực 
thuộc được giao quản lý vốn dự trữ quốc gia. 

Báo cáo tài chính của đơn vị đã được....... phê duyệt để phát hành vào ngày...... 
III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài 

chính hoạt động dự trữ quốc gia tổng hợp (B01/BCTC-DTr-TH) 
 1. Tiền vốn DTQG ​ Đơn vị tính:.........  

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
- Tiền mặt   
- Tiền gửi kho bạc    
- Tiền gửi ngân hàng   
- Tiền đang chuyển   

2. Phải thu về vốn DTQG  

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
- Hàng DTQG thiếu chờ xử lý   
- Phải thu về bán hàng DTQG   
- Hàng DTQG thiếu hụt phải bồi thường   
- Phải thu khác về hàng DTQG    
Tổng các khoản phải thu về vốn DTQG:    

3. Phải thu khác về vốn DTQG 

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
Thuyết minh chi tiết (nếu có)    
...................................................   
Tổng các khoản phải thu khác về vốn DTQG:    
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 4. Hàng DTQG trong kho 

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
- Hàng DTQG trực tiếp bảo quản   
- Hàng DTQG thuê bảo quản   

Tổng hàng DTQG trong kho:    

5. Hàng DTQG tạm xuất 

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
- Hàng DTQG xuất gia công   
- Hàng DTQG luân phiên đổi hàng   
- Hàng DTQG tạm xuất sử dụng   
- Hàng DTQG tạm xuất khác   
Tổng hàng DTQG tạm xuất:   

6. Tài sản khác của hoạt động DTQG 

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
Đơn vị thuyết minh chi tiết   
...........................................   
Tổng giá trị tài sản khác   

7. Phải trả vốn dự trữ quốc gia  

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý   
- Phải trả về mua hàng DTQG   
- Ứng vốn dự trữ quốc gia   
 + Ứng vốn dự trữ quốc gia từ NSNN   
 + Ứng nội bộ vốn dự trữ quốc gia   
- Phải trả vốn DTQG khác   
Tổng các khoản phải trả vốn DTQG    

8. Nợ phải trả khác 

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm 
Đơn vị thuyết minh chi tiết   
...........................................   
Tổng giá trị tài sản khác   

​ 9. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm về hoạt động vốn DTQG: 
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................. 
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IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

hoạt động DTQG tổng hợp (mẫu B03/BCTC-DTr-TH) 
1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
​ 2. Thuyết minh khác về lưu chuyển tiền của hoạt động dự trữ quốc gia 

......................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

​ V. Thông tin thuyết minh khác của hoạt động DTQG 
​ 1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm của hoạt động DTQG.  
​ 2. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm trước  
​ Đơn vị phải thuyết minh rõ số liệu điều chỉnh phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh 

hưởng đến số liệu đã báo cáo (nếu có).  
​ 3. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước 
​ Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép,...... 

ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước. 
​ 4. Thông tin khác: 

......................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

   Lập, ngày... tháng... năm...... 
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 108/2018/TT-BTC 
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